
Ngày Tháng Năm

1 060363 Lò Minh Tuấn 1 12 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Tâu 2 - Thanh Nưa - Điện Biên

2 060422 Lò Thị Huyền Trang 3 7 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Hồng Lạnh - Thanh Nưa - Điện Biên

3 060085 Lường Thị Thùy Dung 2 4 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Mển - Thanh Nưa - Điện Biên

4 060238 Lò Khánh Ly 1 12 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Tâu - Thanh Nưa - Điện Biên

5 060203 Lò Bạc Tuệ Khang 15 9 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Mển - Thanh Nưa - Điện Biên

6 060423 Lò Thị Huyền Trang 22 6 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Hua Ná - Thanh Nưa - Điện Biên

7 020232 Lường Bảo Khanh 11 7 2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Thanh Luông Bản Pe Luông - Thanh Nưa - Điện Biên

8 060181 Cà Đức Huy 23 11 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Nà Hý - Thanh Nưa - Điện Biên

9 020200 Trần Văn Quốc Huy 2 9 2011 Điện Biên Kinh Nam Trường THCS Thanh Bình tổ 4 - Điện Biên Phủ - Điện Biên

10 020508 Trần Huy Vũ 20 3 2011 Điện Biên Kinh Nam Trường THCS Thanh Luông Cộng Hòa - Thanh Nưa - Điện Biên

11 020452 Lê Thị Thảo 26 8 2011 Điện Biên Kinh Nữ Trường TH - THCS Thanh Trường 3 - Điện Biên Phủ - Điện Biên

12 020007 Nguyễn Huyền Anh 23 12 2011 Điện Biên Kinh Nữ Trường THCS Thanh Bình Tổ 7 - Điện Biên Phủ - Điện Biên

13 020423 Nguyễn Anh Tùng 8 9 2011 Điện Biên Kinh Nam Trường TH - THCS Thanh Trường tổ 1 - Điện Biên Phủ - Điện Biên

14 020455 Vũ Hiền Thảo 29 9 2011 Điện Biên Kinh Nữ Trường THCS Thanh Luông thôn Thanh Bình A - Thanh Nưa - Điện Biên

15 060044 Giàng Thị Cúc 9 2 2011 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn Nậm Tỵ - Thanh Nưa - Điện Biên

16 020254 Vũ Khánh Linh 3 5 2011 Điện Biên Kinh Nữ Trường THCS Thanh Luông Thôn Thanh Bình A - Thanh Nưa - Điện Biên

17 060070 Ly A Chồng 2 1 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Nậm Tỵ - Thanh Nưa - Điện Biên

18 060257 Ly Thị Nếnh 13 6 2011 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Nậm Ty - Thanh Nưa - Điện Biên

19 060202 Ly A Kỷ 19 8 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Nậm Tỵ 2 - Thanh Nưa - Điện Biên

20 060059 Chá Thị Kim Chi 4 4 2011 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn Huổi Un - Mường Pồn - Điện Biên

21 060252 Lò Đức Minh 23 9 2011 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn Cò Chạy 1 - Mường Pồn - Điện Biên

22 060391 Lò Phương Thảo 21 10 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn Cò Chạy 2 - Mường Pồn - Điện Biên

23 020160 Trương Minh Hằng 14 11 2011 Điện Biên Kinh Nữ Trường THCS Thanh Luông Thôn C1 - Thanh Nưa - Điện Biên

24 020426 Lường Mạnh Tùng 26 7 2011 Điện Biên Thái Nam Trường TH - THCS Thanh Trường Bản Ta pô - Điện Biên Phủ - Điện Biên

25 060179 Quàng Hải Huy 6 11 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Tông Khao - Thanh Nưa - Điện Biên
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26 060281 Giàng A Nguyên 22 9 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Nậm Ty - Thanh Nưa - Điện Biên

27 060049 Lò Quỳnh Châm 23 9 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Cò Chạy 2 - Mường Pồn - Điện Biên

28 060227 Lò Thị Ánh Linh 8 12 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Hồng Lạnh - Thanh Nưa - Điện Biên

29 060291 Quàng Thị Yến Nhi 25 12 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Tâu 3 - Thanh Nưa - Điện Biên

30 060048 Giàng A Chậu 3 1 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Huổi Un - Mường Pồn - Điện Biên

31 060207 Ly A Khánh 30 3 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Nậm Ty - Thanh Nưa - Điện Biên

32 280268 Quàng Thị Tuyết Uy 6 1 2011 Điện Biên Thái Nữ PTDTBT THCS Mường Mươn Mường Mươn I  - Mường Pồn - Điện Biên

33 060404 Lò Văn Thuận 4 11 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS xã Mường Pồn Bản Tin Tốc - Mường Pồn - Điện Biên

34 060124 Hờ A Đú 24 2 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Pá Chả - Mường Pồn - Điện Biên

35 060012 Cà Hải Anh 18 4 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Co Pao - Thanh Nưa - Điện Biên

36 060447 Quàng Minh Vũ 8 4 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam Trường THCS Nam Thanh Hua Pe - Thanh Nưa - Điện Biên

37 020339 Lường Kim Nguyên 6 9 2011 Điện Biên Thái Nữ Trường TH - THCS Thanh Trường Bản Na Lanh - Điện Biên Phủ - Điện Biên

38 060144 Hoàng Bích Hằng 4 1 2011 Tuyên Quang Tày Nữ THCS Thanh Nưa Bản Co Pao - Thanh Nưa - Điện Biên

39 060128 Lò Quyết Sơn Giang 28 2 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Phiêng Ban - Thanh Nưa - Điện Biên

40 020151 Lò Thị Ngọc Hà 1 12 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa Bản Phiêng Ban - Thanh Nưa - Điện Biên

41 060041 Lò Thị Mai Ca 15 4 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Cò Chạy 2 - Mường Pồn - Điện Biên

42 060235 Nguyễn Trọng Bảo Long 15 12 2011 Điện Biên Kinh Nam THCS xã Mường Pồn Bản Tin Tốc - Mường Pồn - Điện Biên

43 060147 Lường Thị Hằng 19 7 2011 Điện Biên Khơ-mú Nữ Trường THCS Nam Thanh Hua Pe - Thanh Nưa - Điện Biên

44 060367 Quàng Mạnh Tùng 10 7 2011 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn Bản Mường Pồn 1 - Mường Pồn - Điện Biên

45 060455 Mùa Thị Mai Xuân 17 10 2011 Điện Biên HMông Nữ THCS Thanh Nưa Xá Nhù - Thanh Nưa - Điện Biên

46 060434 Quàng Mạnh Trường 14 8 2011 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn Mường Pồn 1 - Mường Pồn - Điện Biên

47 060190 Lò Thanh Hương 3 2 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Mường Pồn 2 - Mường Pồn - Điện Biên

48 110113 Lường Tiến Quỳnh 31 1 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Nà Lốm - Thanh Nưa - Điện Biên

49 110067 Giàng A Khánh 1 12 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Nậm Ty 1 - Thanh Nưa - Điện Biên

50 110020 Vàng A Của 27 11 2011 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn Bản Huổi Chan 2 - Mường Pồn - Điện Biên

51 110174 Lò Văn Định 4 6 2011 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS xã Mường Pồn Bản Tin Tốc - Mường Pồn - Điện Biên

52 110129 Lò Anh Tuấn 22 5 2011 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa Bản Giảng Co Ké - Thanh Nưa - Điện Biên

53 110157 Lầu Minh Trí 27 11 2011 Điện Biên HMông Nam THCS Thanh Nưa Bản Pá Sang - Thanh Nưa - Điện Biên

54 110103 Tòng Thị Vân Oanh 4 6 2011 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn Bản Cò Chạy 2 - Mường Pồn - Điện Biên

Danh sách có 54 học sinh./.
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